
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Mã câu hỏi 

phỏng vấn
Chữ ký Ghi chú

1 277 Bùi Quỳnh Anh 01/09/1996

2 278 Trần Quốc Chính 17/10/1986

3 279 Đỗ Đức Duy 10/07/1995

4 280 Nguyễn Thị Thúy Hà 23/07/1991

5 281 Cao Thị Hạnh 14/03/1994

6 282 Hoàng Tuấn Hiệp 01/09/1984

7 283 Nguyễn Đức Hoàng 20/05/1999

8 284 Nguyễn Thị Vân Hồng 21/02/1986

9 285 Đồng Mạnh Hùng 09/05/1998

10 286 Phạm Thị Huyền 12/03/1996

11 287 Bùi Thị Mai Hương 12/10/1997

12 288 Vũ Thị Thanh Hương 16/12/1996

13 289 Nguyễn Thị Phương Lan 17/04/1989

14 290 Phạm Thị Phương Linh 06/11/1999

15 291 Đỗ Ngọc  Mai 29/11/1987

16 292 Phạm Bích Ngọc 05/04/1990

17 293 Nguyễn Khôi Nguyên 19/05/1998

18 294 Nguyễn Đan Phượng 15/12/1995

19 295 Nguyễn Trọng Quân 12/03/1996

20 296 Nguyễn Trường Sa 22/08/1996

21 297 Phạm Hoàng Sơn 16/02/1993

22 298 Vũ Thị Tuyết 23/04/1984

23 299 Nguyễn Phương Thảo 10/05/1999

24 300 Nguyễn Thị Minh Thu 26/8/1986

25 301 Hồ Thị Thu Trang 12/12/1997

26 302 Nguyễn Thị Trong 10/06/1984

27 303 Đỗ Thị Yến 8/11/1988

Tổng số thí sinh theo danh sách:

Có mặt:                 Vắng mặt:...... (gồm các SBD:...................................................................)

Ghi chú: Tiểu ban chuyên môn gạch tên những thí sinh vắng mặt (nếu có)

   Trưởng tiểu ban                Ủy viên

(Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Thư ký

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

        Ngày: 24/04/2022                       Phòng số: 09-P906

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022
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                  PGS,TS. Nguyễn Hoàng





Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐTS 

HIỆU TRƯỞNG

                  PGS,TS. Nguyễn Hoàng


